
Phụ lục II
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM ĐẦU MỐI

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THUỘC UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ HUYỆN TỨ KỲ

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND  ngày       tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ)

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Số điện thoại
Địa chỉ thư điện tử

A. CÁN BỘ ĐẦU MỐI UBND CẤP HUYỆN

1 Đào Văn Soái Phó Chủ tịch UBND huyện
0915.052.192

daosoaitctk@gmail.com
daovansoai.tuky@haiduong.gov.vn

2 Phạm Sơn Tùng Phó Chánh Văn phòng HĐND và 
UBND huyện

0977.606.968
Gennius4583@gmail.com

phamsontung@haiduong.gov.vn

3 Phạm Thị Uyên Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND huyện

Văn phòng HĐND và 
UBND huyện

0356.785.780
uyenpham23hd@gmail.com

phamthiuyen@haiduong.gov.vn

B. CÁN BỘ ĐẦU MỐI UBND CẤP XÃ

1 Nguyễn Ngọc Thao Chủ tịch UBND 0962.828.466
nguyenngocthao@haiduong.gov.vn

2 Đặng Thị Thúy Sim Công chức Văn phòng - Thống kê

UBND
Thị trấn Tứ Kỳ 0988.360.196

simtptt@gmail.com

3 Nguyễn Hữu Lăng Chủ tịch UBND 0982.745.663
nguyenhuulang@haiduong.gov.vn

4 Nguyễn Thị Tơ Công chức Văn phòng - Thống kê

UBND xã
Minh Đức 0395.387.436

nguyenthito1985@haiduong.gov.vn

5 Trần Xuân Mãng Chủ tịch UBND
0917.324.179

tranxuanmang@haiduong.gov.vn

6 Trương Thị Thoan Công chức Văn phòng - Thống kê

UBND xã
Bình Lãng 0395.523.802

Truongthithoan@haiduong.gov.vn
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7 Phạm Văn Tiến Chủ tịch UBND 0988.827.913
phamvantien1978@haiduong.gov.vn

8 Đinh Thị Hòa Công chức Văn phòng - Thống kê

UBND xã
Hưng Đạo 0362.352.759

hoangkhiemmd@gmail.com

9 Bùi Viết Tuấn Chủ tịch UBND 0987.952.477
buiviettuan@haiduong.gov.vn

10 Đồng Viết Âu Công chức Văn phòng - Thống kê

UBND xã
Nguyên Giáp 0326.052.181

dongvietau@haiduong.gov.vn

11 Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch UBND 0977.367.666
nguyentuananh1967@haiduong.gov.vn

12 Nguyễn Thị Tươi Công chức Văn phòng - Thống kê

UBND xã
Chí Minh 0973.175.228

tuoitayky@gmail.Com

13 Nguyễn Trọng Khuyến Chủ tịch UBND 0985711813
nguyentrongkhuyen@haiduong.gov.vn

14 Đặng Văn Sáng Công chức Văn phòng - Thống kê

UBND xã
Văn Tố 0979.805.695 

dangsang18386@gmail.com

15 Tấn Văn Duẩn Chủ tịch UBND 0977.161.526
vanduan.pk@gmail.com

16 Đỗ Thị Hiền Công chức Văn phòng - Thống kê

UBND xã
Phượng Kỳ 0987.542.228

dohien2608@gmail.com

17 Phạm Việt Tiệp Chủ tịch UBND 0983.392.762
phamviettiep@haiduong.gov.vn

18 Nguyễn Thế Tiến Công chức Văn phòng - Thống kê

UBND xã
Tân Kỳ 0983.268.329

tienquan8588@gmail.com

19 Nguyễn Văn Tiệp Chủ tịch UBND 0368.657.461
nguyenvantiep@haiduong.gov.vn

20 Nguyễn Duy Tam Công chức Văn phòng - Thống kê
UBND xã
Đại Sơn 0987238325
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Duytam1125@gmail.com.vn

21 Phạm Xuân Thức Chủ tịch UBND 0946.207.647
phamxuanthuc@haiduong.go.vn

22 Lê Thị Trang Công chức Văn phòng - Thống kê

UBND xã
Hà Thanh 0375.602270

Trangvpht@gmail.com

23 Nguyễn Văn Liệu Chủ tịch UBND 0913.746.803
nguyenvanlieu@haiduong.gov.vn

24 Đồng Thị Luyến Công chức Văn phòng - Thống kê

UBND xã
Tiên Động 0378.397.312

Tongluyen34@gmail.com

25 Nguyễn Đức Thuận Chủ tịch UBND 0327.979.555
ducthuan1981tkhd@gmail.com

26 Vũ Thị Thuân Công chức Văn phòng - Thống kê

UBND xã
Quang Khải 0362.465.990

vuthithuan@haiduong.gov.vn
27 Trần Bình Trọng Chủ tịch UBND 0344.571.889

tranbinhtrong@haiduong.gov.vn
28 Lê Trung Kiên Công chức Văn phòng - Thống kê

UBND xã
Dân Chủ 0977.808.293

tuphapdanchu@gmail.com

29 Vũ Chí Mạnh Chủ tịch UBND 0979.872.067
vuchimanh@haiduong.gov.vn

30 Phạm Quang Hưởng Công chức Văn phòng - Thống kê
UBND xã

Quảng Nghiệp 0836.076.688
tuphapquangnghiep@gmail.com

31 Nguyễn Đình Minh Chủ tịch UBND 0397.649.022
nguyendinhminh@haiduong.gov.vn

32 Nguyễn Đình Báo Công chức Văn phòng - Thống kê
UBND xã
Đại Hợp 0968.755.685

khanganhd22@gmail.com
33 Đỗ Xuân Biên Chủ tịch UBND 0984.090.378

Doxuanbien1973@gmail.com
34 Đồng Thị Hoa Công chức Văn phòng - Thống kê

UBND xã
Cộng Lạc 0388.532.669
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donghoa163@gmail.com

35 Phạm Văn An Chủ tịch UBND 0989.186.251
phamvanan.haky@gmail.com

36 Nguyễn Mạnh Cường Công chức Văn phòng - Thống kê

UBND xã
Hà Kỳ 0904.348.326

manhcuonghd1985@gmail.com

37 Nguyễn Xuân Thoảng Chủ tịch UBND 0986.430.039
thoangngocky@gmail.com

38 Trương Thị Mỹ Công chức Văn phòng - Thống kê

UBND xã
Ngọc Kỳ 0388.380.245

thuymydk@gmail.com

39 Nguyễn Thế Thọ Chủ tịch UBND 0988.389.285
nguyenthetho1969@gmail.com

40 Lưu Thị Hân Công chức Văn phòng - Thống kê

UBND xã
Tái Sơn 0982.159.186

luuthihan1986@gmail.com

41 Hoàng Tuấn Nhã Chủ tịch UBND 0977.367.516
nhathanhhtk@gmail.com

42 Tăng Thị Xuân Công chức Văn phòng - Thống kê

UBND xã
An Thanh 0383.689.983

minhxuanat@gmail.com

43 Nguyễn Việt Dự Chủ tịch UBND 0375.221.570
nguyenvietdu@haiduong.gov.vn

44 Nguyễn Văn Điễn Công chức Văn phòng - Thống kê

UBND xã
Quang Trung 0326.079.416

nguyenvandienqt1971@gmail.com

45 Nguyễn Văn Thước Chủ tịch UBND 0916.366.618
nguyenvanthuoc@haiduong.gov.vn

46 Đỗ Thị Lành Công chức Văn phòng - Thống kê

UBND xã 
Quang Phục 0984.114.092

dothilanh@haiduong.gov.vn
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